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CHÚ DẪN

Đất chuyên trồng lúa nước
( 2 vụ trở lên )

Đất trụ sở cơ quan,

công trình sự nghiệp

TÊN KÝ HIỆU

Cấp trên
Phân bổ Xác định

HIỆN TRẠNG

Đất trồng lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất quốc phòng

Đất di tích danh thắng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở y tế

Đất cơ sở thể dục thể thao

LUA

CLN

BHK

NKH

TSC

CQP

CAN

SKK

SKN

DDT

DRA

TON

NTD

DVH

DYT

DGD

DTT

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

TIN

SKC

KÝ HIỆU MÀU

Đất bằng trồng cây hàng năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thủy sản NTS

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

TMDĐất thương mại dịch vụ

DKV

Đất ở tại đô thị
ODT

Đất ở tại nông thôn

DCH
Đất chợ

Đất mặt nước chuyên dùng

Đất sông ngòi kênh rạch

CSD

Đất an ninh

Đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ

Đất cơ sở SX, kinh doanh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

LUC

ONT

Đất chưa sử dụng

Cấp huyện

SKS

SKX

MNC

SON

RPHĐất  rừng phòng hộ

Đất sử dụng cho hoạt động 

 khoáng sản

LUA

CQP

CAN

SKK

SKN

SKC

TMD

DDT

DRA

TON

ODT

LUC

BHK

CLN

TSC

ONT

NTD

SKS

LUA

LUC

NTS

BHK

NKH

CLN

RPH

SKX

TMD

SKC

DVH

DYT

TIN

DGD

DTT

DKV

DCH

ONT

DRA

NTD

TSC

SKS

TÊN KÝ HIỆU

Cấp trên
Phân bổ Xác định

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU MÀU

Cấp huyện

DYT

DGD

DTT

RSX RSX

RDD RDD

Đất  rừng sản xuất

Đất  rừng đặc dụng

MNC

SON

RPH

RSX

RDD

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH BẮC GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG LONG

Đường bình độ cơ bản

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

001

125,1

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, đền, miếu

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Đường giao thông

Kênh, mương

Sông, suối, ao, hồ

Cầu bê tông

Cống

Đường sắt

1

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

Công ty TNHH MTV Hoàng Long
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các xã, thị trấn;

- Kết quả điều tra, khoanh vẽ trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Bản đồ QHSDĐ đến năm 2030

NGUỒN TÀI LIỆU

TP. BẮC GIANG

LẠNG GIANG

TỈNH LẠNG SƠN

TỈNH QUẢNG NINHTỈNH HẢI DƯƠNG
TỈNH BẮC NINH

TỈNH THÁI NGUYÊN

TP. HÀ NỘI

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

Số thứ tự trong danh mục công trình, dự án

KẾ HOẠCH

ont

Bắc Giang, ngày ......tháng.......năm 2023Bắc Giang, ngày ......tháng.......năm 2023 Lạng Giang, ngày ......tháng.......năm 2023 Bắc Giang, ngày ......tháng.......năm 2023
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DKV

odt
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odt

SKn

Đường tỉnh 265

DNL

ONT

ONT

CCN Nghiã Hòa

Thôn Phú Độ

1A

LUC
DGD

ONT+DHT+TMD

ONT+DHT+TMD

LUC

ONT+DHT+TMD

ODT+DHT+TMD

odt

TMD

odt

TMD

odt

TMD

89

87

86

85

69

98

87

92

92

93

95

94

95

96

103

118

104

108

109

110

111

112

113

114

115

121

120

100

101

106

125

DGD
77

DGD78

79DGD
LUC

80
81

81

82

DGD
LUC

127
dra
cln

128

DRA

129

DRA
130

132

134

NTD

ODT+DHT+TMD

ODT+DHT+TMD

5

5

5

ODT+DHT+TMD+DKV
7

ODT+DHT+TMD

ODT+DHT+TMD

12

12
ODT+DHT+TMD

ODT
13

ODT+DHT+TMD

14

ONT+DHT+TMD

16

16

16

16

16

ONT+DHT+TMD
17

17

17

ONT+DHT+TMD

ONT+DHT+TMD
LUC

20

ONT+DHT

ONT+DHT

ODT+DHT+TMD

21

LUC

ONT+DHT

23

ONT+DHT+TMD

ODT+DHT+TMD

24

ONT+DHT

25

ONT+DHT+TMD

ONT
LUC

28

ODT+DHT+TMD+DKV+SKC

8+11

ONT+DHT+TMD

29

ONT32

ONT+DHT+TMD+CAN+TSC

ONT+DHT+TMD

ONT+DHT
LUC

30+37

ONT

38+39

ONT+DHT+TMD

ONT+DHT+TMD

40

4040

27+35+57

LUC
19 + 43

19 + 43

ONT+DHT+TMD+TSC

44

ONT+DHT+TMD

45+46

ONT+DHT+TMD

48

33+49

33+49

ONT+DHT

50

50

50

50

26+41+51

ONT+DHT

53

ONT+DHT+TMD

ONT+DHT+TMD

58

ODT+DHT

59

ODT+DHT
KÐT số 4

ONT+DHT+TMD

66

ONT+DHT+TMD

62
62

ONT+DHT

LUC
63

18+65

ONT+DHT

68

ODT+DHT+TMD

22+70

22+70

ONT+DHT+TMD

71

71

71

ONT+DHT

72

ONT+DHT+TMD

73

73

ONT+DHT+TMD

ONT+DHT+TMD

74

74

ONT+DHT

SKN

2

cln+rst+LUC

SKN

4

tmd

170

tmd

125

ONT+DHT

20

67

ONT+DHT

60

71

ONT+DHT+TMD

DGD

76

119

NTD
133

DYT
184

SKX
207

SKx
208

SKX
210

SKX
211

SKX
212

209

SKxSKx

SKx

223

SKx

SKX

216

DGD

191

99

214

SKK

217
TMDTMDTMD

59,52 ha

0,24%

SKX

SKX

SKX

SKx

SKx

SKX
SKX

SKX

SKX

SKx

SKX

SKC
LUC

154+165
166
SKC

SKC

145

SKC

140

168+169+141+142

tmd

122DGT

190
138

171
TMD SKC

SKC
177+178

177+178

SKC
177+178

34+55+173 SKC
186+187

SKC

DGT

SKC
185

121

DTL

DTL

124

124

SKC
163

163

SKC

201

150+151+152+158

TMD

175

123
DGT

SKC

155+156+160+161

SKC
167

SKC
153

SKC
162+164

174

143

144skc
skc

172

SKC

159

183

LUC
NKH

DTS
139

SKC
148+149

DRA

SKC

193

146

DGD

84

CQP

204
DRA

ONT+DHT+TMD

SKx

213
SKx

29+172
6+9

218+219

220

221

221

221

222

215+224

225

226

227

SKC
231

56+228

56+228

36

64 64

64

SKC
229

179+180+181+182+176

102

88

88

83

DGD

64

TMD

61 61

ONT+DHT+TMD

90

31+136

DRA
192

91

Khu đô thị số 3

Khu đô thị số 1

Khu đô thị số 2 

Khu dân cư thôn Hậu
 (Giai đoạn 1 + 2) 

CCN Đại Lâm 

Khu đô thị mới Liên Sơn

KÐT mơi  Tân Dĩnh

KÐT Tân Luận

Khu đô thị phía Tây

KĐT Phía Đông

KDC Tân Hoà,

KDT Mỹ Hưng 

KDC  An Long

KCN Tân Hưng

KDC xã Tân Hưng

KDC và NOXH

KDC và NOXH

Khu đô thị phía Bắc

KDC TT xã

Khu dân cư số 1

Khu dân cư số 1

CCN Hương Sơn 

Khu dân cư nông thôn 

Khu dân cư Đông Nam
 ngã 5 thị trấn Kép

Khu đô thị mới TT Kép
 (Khu dân cư phía Tây Nam thị trấn Kép,

Khu đô thị mới TT Kép 

 trung tâm thị trấn Kép mở rộng

               Khu đô thị

Xây dựng KDC cổng UBND xã 

KDC thôn Hạ

Khu dân cư tập trung

KDC thôn Bằng

CCN Nghĩa Hòa 

Khu đô thị sinh thái
ODT+DHT+TMD

CCN Phương Sơn

ONT+DHT+TMD
KDC số 2 thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa

KDC trung tâm xã 
ONT+DHT+TMD+TSC+CAN

BS-04

BS-06

BS-07

BS-08

BS-09

BS-09

BS-10

BS-11

BS-11

BS-12

BS-13

BS-13
BS-14

DGD

BS-27

DGD

DGD

1

ODT+DHT+TMD

BS-48

DVH

BS-55

SKC

TMD
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TSC
LUC

BS-31

SKC

BS-58

BS-65+BS-66

147
BS-61

BS-53

BS-34

DRA
BS-18

DTT
BS-39

DGD
BS-21

DTT
BS-35

BS-50

DVH
BS-29

DGD
BS-28

BS-25

DGD

BS-57

skc

DGD

CQP

DVH

DGD

DGD
BS-63

DVH

DNL

ODT+DHT

BS-05

ONT+DHT+TMD

SKC

BS-47

BS-44+ BS-45+BS-46+BS-64

BS-49

DGD

BS-16
ONT

TSC+DHT+TMD

DGD
BS-71

BS-72

BS-76

BS-76

BS-76

BS-76

cln+luk

SKN

CCN Đại Lâm 2

BS-74

NTD

DKV

BS-75

UBND huyện

Quân Đoàn 2
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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

Tổng diện tích tự nhiên: 24.414,72 ha

32,11%

16.516,53 ha

67,65%

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT NÔNG NGHIỆP
7.838,66 ha

HUYỆN LẠNG GIANG-TỈNH BẮC GIANG

SKC

NTD

Khu 3

Khu 2

Thôn Màu

Thôn Gai

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 2

Thôn 21

Thôn 20

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 6

Thôn 7

Thôn 7

Thôn 8

Thôn 8

Thôn 9

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 11

Thôn 12

Thôn 12

Thôn 13

Thôn 13

Thôn 14

Thôn 15

Thôn 17

Thôn 18

Thôn 1

Khu 1

XÃ AN HÀ

XÃ TÂN THANH

Thôn Ngoài

Thôn Trám

Thôn Dinh

Thôn Cánh
Thôn Tây

Thôn Sàn

Thôn Trong

Thôn Ngoài

Thôn Vàng

Thôn Tám Sào

Thôn Sàn

Thôn Tê

Thôn Trâu

Thôn Chùa

Thôn Danh

Thôn Trung

Thôn Cò

Thôn Nguyên

Thôn Làng Phúc Mãn 

Thôn Chùa

Thôn Am

Thôn Sen

Thôn Quýnh Dã

Thôn Chùa

Thôn Ghép

Thôn Then

Thôn An Thái

Thôn Liên Hoà

Thôn Sông Cùng

Thôn Tân Dinh

Thôn Cây Táo

Thôn Chuông Vàng

Thôn Bãi Xim

Thôn Yên Vinh

Thôn Vinh Quang

Thôn Khuôn Giàn

Thôn Kép 12

Thôn Vàng

Thôn Sâu

Thôn Heo

Thôn Tân

Thôn Khoát

Thôn Dâu

Thôn Tân Hoa

Thôn Tân Trung

Thôn Nùa Quán

Thôn Gai Bún

Thôn Càn

Thôn Thanh Bình

Thôn Phi Mô

Thôn Ngò

Khu Hẩu

Đồng Chùa

Bờ Lô

Cầu Gỗ

Làng Liên Sơn

Thôn Bến Phà

XÃ NGHĨA HƯNG

XÃ NGHĨA HÒA

XÃ QUANG THỊNH

THỊ TRẤN KÉP

XÃ HƯƠNG LẠC

XÃ ĐÀO MỸ

XÃ TIÊN LỤC
XÃ MỸ HÀ

XÃ DƯƠNG ĐỨC

XÃ YÊN MỸ

XÃ TÂN HƯNG

XÃ XƯƠNG LÂM

THỊ TRẤN VÔI

XÃ MỸ THÁI

XÃ ĐẠI LÂM

Thôn Trung Phố

Thôn Thị

Thôn Nhuần
Thôn Đụn

Thôn Đồi

Thôn Ngoẹn

Thôn Giếng

Thôn Giữa

Thôn Đồng Kim

Thôn Bãi Cả

Thôn Tuấn Thịnh

Thôn Mải Thượng

Thôn Mai Hạ

Thôn Đông

Thôn Nguộn

Thôn Tân Mỹ

Thôn Cầu Đầm

Thôn Thượng

Thôn Cầu Phên Thôn Đậu

Thôn Thị
Thôn Đồng

Thôn Lâm Sơn

Thôn Đậu
Thôn Cầu Ván

Thôn Đồng Than

Thôn Chi Lễ
Thôn Cầu Ngoài

Thôn Cầu Trong

Thôn Cầu Ngoài

Thôn Cầu Trong

Thôn Thượng

Thôn Hạ

Thôn Cả

Thôn Lẻ

Thôn Vườn

Thôn Lẻ

Thôn Trại Phúc Mãn 

Thôn Đình

Thôn Rừng

Thôn Hương Mãn

Thôn Vĩnh Sơn

Thôn Tân Sơn

Thôn Tân Cũ

Thôn Vinh Sơn

Thôn Dĩnh Cầu

Thôn Cầu Chính

Thôn Tân Mới

Thôn Dĩnh Xuyên

Thôn Tân Văn

Thôn Dĩnh Lục I

Thôn Dĩnh Lục II

Thôn Tân Thiếp

Thôn Tân Lập
Thôn Tân Lập

Thôn Thiết Trì

Thôn Gốm

Thôn Đồ

Thôn Dạ

Thôn Mỹ

Thôn Tân Đông

Thôn Cống

Thôn Vạc

Thôn Hậu

Thôn Tiền

Thôn Đại Giáp

Thôn Biếc

Thôn Dầu

Thôn Lễ Nhượng

Thôn Đồng Lễ

Thôn Đông Thịnh

Thôn Quyết Tiến

Thôn Nam Tiến

Thôn Thượng Hoà

Thôn Đồng Bạc

Thôn Mỹ Hưng
Thôn Vĩnh Thịnh

Thôn Trung Phụ Trong

Thôn Cầu Bài Thôn Đồng Nô

Thôn Nước Giời

Thôn Hố Vầu

Thôn Thống Nhất

Thôn Đầu Cầu

Thôn Bễn

Thôn Đồng Cống

Thôn Yên Lại

Thôn Cảy

Thôn Hưởng 8

Thôn Tiền Sơn

Thôn Đồng Thuỷ

Thôn Hố Cao
Thôn Hương Thân

Thôn Xậm

Thôn Đồn 19

Thôn Đồng Khuân

Thôn Đồn 20

Thôn Cánh Phượng

Thôn Phú Lợi

Thôn Bến Lường

Thôn Ngọc Sơn

Thôn Cầu Đen

Thôn Cầu Đá

Thôn Phan Thượng

Thôn Núi Thượng

Thôn Quang Hiển

Thôn Đồi Bụt

Thôn Tân Mỹ Thôn An Lạc

Thôn Thanh Lương

Thôn Trường Thịnh

Thôn Tân ThịnhThôn Tân Lập

Thôn Đình Cẩu
Thôn Giữa

Thôn Đảng

Thôn Hồ Thanh

Thôn Bằng

Thôn Hạ

Thôn Hải

Thôn Cả

Thôn Bờ Lở

Thôn Trằm

Thôn Giữa

Thôn Sỏi

Thôn Mỹ Phúc

Thôn Ruồng Cái

Thôn Núi Dứa

Thôn Đông Thắm

Thôn Bến Cát Thôn Cầu Bằng

Thôn Cao Thượng

Thôn Đồng Ú

Thôn Việt Hương

Thôn Vạc

Thôn Sơn Lập

Thôn Kim Sơn

Thôn Quảng Mô

Thôn Đại Phú 2

Thôn Đại Phú 1

Thôn Đồng

Thôn Hoành Sơn

Phụ Ngoài
Thôn Trung 

XÃ HƯƠNG SƠN
SKN

Thôn De

Thôn 16

Thôn 19

Thôn Hưởng 6

31

Thôn Chí Mìu

Thôn Đồng Quang

Thôn 9

Thôn Đồng Kim

Thôn 9

Thôn Đồng Kim

LUC

LUC

Thôn Đầu CầuThôn Đầu CầuThôn Tân Mỹ

Thôn Bễn

Thôn An Mỹ

Thôn HạThôn Hạ

SKC

Thôn An Long

Thôn Hèo 18 A

XÃ XUÂN HƯƠNG

31

XÃ TÂN DĨNH

 XÃ THÁI ĐÀO

ONT

DGD

DRA

DVH

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
SKN

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

Khu Hẩu

Thôn Cầu Đá

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

SKN

ONT

ONT

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKXSKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

ONT

ONT

SKN
LUC

LUC

DTS+TSC

DNL
DTS

CAN

LUC

LUC

135+137

Khu dân cư số 7

KDC thôn Mầu
KĐT số 5 

MR CCN Đại Lâm 

KDC Đại Giáp

Xây HTKT KDC thôn Tân Thiếp

KDC số 1 xã Xuân Hương
KDC phía Bắc, Nam

thuộc KDC TT xã Xương Lâm
KDC số 2 

KDC số 2 xã Mỹ Thái

Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Thái

KDC thôn Cầu Trong, thôn Chi Lễ
Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ 

KDC số 1

KDC số 2

KDC trung tâm xã

KDC Ao Luông

KDC Mải Hạ

 khu dân cư số 1 

Khu số 1
 thuộc Khu dân cư Tiên Lục 

KDC thôn Giếng

Khu số 1
 thuộc Khu dân cư Tiên Lục 

KDC Chợ Năm

KDC Tân Phúc

Khu KDC thôn Dâu

HUYỆN LỤC NAM

SKN

SKN

LUC

LUC

CAN

Thôn Trại Mới

Thôn Đồng III

KDC + HTKT Ruồng Cái 2

Trung tâm hành chính xã

LUC.BHK


